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1. Giới thiệu

1.1. Lý do cần kỹ thuật phối trộn

1.1.1 Liên quan đến kinh tế 

1.1.2 Lý do về kỹ thuật

1.2. Yêu cầu cho sự phối trộn

1.2.1. Kỹ thuật phối trộn đúng

1.2.2. Loại/ tỷ lệ thành phần đúng

1.3. Các công nghệ phối trộn trong gia công nóng chảy nhựa với phụ gia

1.3.1. Sử dụng phối trộn phụ gia với nhựa trực tiếp trong sản xuất

1.3.2. Tạo hợp chất nhựa và phụ gia (compounds)

1.3.3. Tạo hạt chủ phụ gia (hạt đậm đặc phụ gia, masterbatches)
2. Nhựa và phụ gia

2.1. Các loại nhựa chuyên biệt PE, PP, ABS, SAN, PC, PS, PA, POM, PET, PBT, PVC, PMMA, PSU…

2.2. Các phụ gia

2.2.1. Các phu gia làm biến tính vật liệu nhựa: chất độn gia cường, chất độn không gia cường, chất hóa dẻo, chất tạo nối ngang cho nhựa nhiệt dẻo, chất liên diện, chất tạo màu, chất làm chậm cháy, chất biến tính va đập, chất tạo xốp hóa học…

2.2.2. Các phụ gia nhằm bảo vệ vật liệu nhựa: chất chống lão hóa, chất ổn đinh nhiệt, chất ổn định ánh sáng, chất chống tĩnh điện, chất phân tán, chất chống trượt, chất chống dính, chất bôi trơn gia công, chất chống vi khuẩn, chất chống ngậm nhấm, chất trợ gia công, chất phụ gia có thể phân hủy sinh học…
3. Các công nghệ phối trộn nhựa

3.1. Phối trộn phân bố

3.2. Phối trộn phân tán
4. Thiết bị phối trộn

4.1. Các loại thiết bị phối trộn phân bố 

41.1. Trộn thùng quay

41.2. Trộn ribbon

41.3. Trộn cao tốc

41.4. Trộn nghiền bi….

4.2. Các loại thiết bị phối trộn phân tán

4.2.1. Trộn bằng các trục ru lo

4.2.2. Trộn kín (gián đoạn hay liên tục)

4.2.3. Trộn bằng máy ép đùn (một vít, hai vít hay đa vít) …

4.3. Sự phối trộn hợp chất (compounding) bằng trục vít đơn liên tục

4.3.1. Các trục vít hai đoạn

4.3.2. Đầu trục vít trộn trượt mạnh

4.3.3. Đầu vít trộn góc xoắn
4.3.4. Đầu vít cản dòng 

4.3.5. Nòng tạo rãnh

4.3.6. Trục vít với các bộ phận nhào trộn

4.3.7. Đầu vít dạng côn trượt

4.3.8. Nòng với các chốt cản dòng

4.4. Sự phối trộn hợp chất (compounding) bằng trục vít đôi liên tục

4.4.1. Máy ép đùn với trục vít đôi

4.4.2. Các trục vít dạng côn (hình nón)

4.4.3. Máy ép đùn hợp chất

4.4.4. Máy tạo hợp chất trục vít đôi

4.4.5. Các vùng trên trục vít có bộ phận phối trộn kín

4.4.6. Bộ phận phối trộn kín liên tục

4.4.7. Các máy với những bộ phận phối trộn nhào 

4.5. Máy tạo hợp chất liên tục khác

4.5.1. Máy đa trục vít

4.5.2. Máy có các bộ phận truyền động bánh răng dạng hành tinh

4.5.3. Những sắp xếp theo cấu trúc kết nối tầng (trước sau) nối tiếp hay song song

4.5.4. Sự ép đùn đồng bộ tạo hợp chất nhựa
5. Giới thiệu sự phối trộn và tạo các hạt chủ (hạt đậm đặc) phụ gia (masterbatches)

5.1. Định nghĩa

5.2. Tỷ lệ sử dụng

5.3. Sự phân tán

5.4. Gia công

5.5. Những loại hạt chủ (hạt đậm đặc) phụ gia thông dụng trên thị trường


	


